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Ngày 12/10/2005, Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quyết định số 252/2005/QĐ-TTg phê
duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo

và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử - văn hoá thời
Trần tại tỉnh Nam Định đến năm 2015. Sau khi có
Quyết định của Thủ tướng, ngày 22/5/2006, Ủy ban
nhân dân tỉnh Nam Định đã phê duyệt dự án thành
phần khai quật thăm dò khảo cổ tại các địa điểm, di
tích thời Trần. Theo đó, trong các năm 2006, 2007,
2008, 2016, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nam
Định đã phối hợp cùng Viện Khảo cổ học tiến hành
4 đợt thám sát, khai quật khảo cổ với tổng diện tích
3.870m2. Các địa điểm được tiến hành thăm dò, khai
quật thuộc địa bàn thành phố Nam Định và huyện
Mỹ Lộc, gồm: Khu di tích đền Trần, chùa Tháp Phổ
Minh, đình Kênh, đền Vạn Khoảnh, đền Lựu Phố,
đình Đệ Tam Tây, đền Hậu Bồi, đình Đệ Nhất, đình
Tây Đệ Nhị, đình Phương Bông, đình Cao Đài, đình
Liễu Nha. Kết quả khai quật không chỉ thu được
một khối lượng lớn hiện vật, mà còn làm sáng tỏ
nhiều vấn đề liên quan đến lịch sử mảnh đất và con
người thời Trần tại Nam Định. Ngoài khu trung tâm
đền Trần, chùa Phổ Minh, tất cả các di tích được
thám sát, khai quật đều tìm thấy dấu vết cư trú, sinh

hoạt của người thời Trần. Trong đó có những di tích
tầng văn hoá thời Trần rất đậm nét, như: đền Hậu
Bồi, đình Đệ Nhất, đình Tây Đệ Nhị, đền Lựu Phố,
đình Phương Bông, đình và miễu Cao Đài. Tại các di
tích ở huyện Mỹ Lộc, ngoài đình và miễu Cao Đài,
những địa điểm còn lại chưa phát hiện được phế
tích kiến trúc thời Trần. Tuy nhiên, cũng phải nói
rằng, ở các địa điểm này, chúng ta mới chỉ dừng lại
ở công tác thám sát thăm dò trên diện tích nhỏ, nên
việc phát hiện vết tích kiến trúc là điều hết sức khó
khăn. Riêng với khu trung tâm Hành cung Thiên
Trường xưa, nay là không gian tọa lạc của di tích
đền Trần và chùa tháp Phổ Minh, thì sách Đại Việt
sử ký toàn thư chép: “Kỷ Hợi (Thiên Ứng Chính Bình)
năm thứ 8 (1239), mùa xuân, tháng Giêng, lại cho
Phùng Tá Chu chức Nhập nội thái phó. Sai (Chu) về
hương Tức Mặc xây dựng nhà cửa cung điện1. Cũng
sách này cho biết “Nhâm Tuất năm thứ 5 (1262),
mùa xuân, tháng Giêng, Thượng hoàng ngự đến
hành cung Tức Mặc ban tiệc lớn… đổi hương Tức
Mặc làm phủ Thiên Trường, cung gọi là Trùng
Quang. Lại xây thêm một khu cung khác cho vua
nối ngôi ngự khi về chầu, gọi là cung Trùng Hoa. Lại
làm chùa ở phía Tây cung Trùng Quang gọi là chùa
Phổ Minh”2. Như vậy, không kể lần đầu tiên năm
1231, vua ngự đến Tức Mặc thắp hương tiên miếu,
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thì cung điện Tức Mặc chính thức được khởi dựng
năm 1239. Năm 1262, triều đình cho xây dựng thêm
cung Trùng Hoa. Đây là hệ thống cung điện dành
cho Thái thượng hoàng và các vua đương triều ngự.
Chính vì vậy, quá trình xây dựng không chỉ diễn ra
trong nhiều năm, mà ắt hẳn quy mô của các công
trình đó còn to đẹp, rộng lớn, tạo thành một quần
thể kiến trúc, bề thế có thể giống một thứ kinh đô
làm chỗ dựa cho Thăng Long. Sự nguy nga, tráng
lệ đó đã được nhà thơ đương thời Trần Nguyên Đán
ví như “Cung điện ở đất Phong, đất Bái thời nhà
Hán”3. Vùng Đông kinh ấy trong con mắt của Phạm
Sư Mạnh - nhà thơ nổi tiếng thời Trần là: “Sông
xanh cầu ngọc miền sơn thuỷ, cửa biếc cung vàng
đất đế vương”4. Trải hơn 700 năm lịch sử, hệ thống
đền đài, cung điện đã bị huỷ hoại, chỉ còn một phần
dấu tích vùi lấp trong lòng đất. Tuy nhiên, cơ may
về một thời vàng son ấy đã dần được hé lộ qua các
phát hiện khảo cổ học từ thập niên 50, 60, 70 của
thế kỷ XX. Một khối lượng lớn vật liệu xây dựng
gạch ngói, trang trí kiến trúc rồng, phượng, uyên
ương, đồ dùng sinh hoạt gốm sành sứ và những
phế tích nền móng công trình đã được phát hiện.
Đó là những sử liệu vật chất đầu tiên thu hút giới
nghiên cứu ngành khoa học xã hội nhân văn, đặc
biệt là lĩnh vực khảo cổ học đi sâu tìm hiểu về thời
đại Trần tại vùng đất Thiên Trường xưa. Từ những
dấu hiệu đầu tiên ấy, để rồi đến nay, gần ngót nửa
thế kỷ, tại khu di tích này đã diễn ra hàng chục cuộc
khai quật khảo cổ quy mô khác nhau. Đặc biệt từ
năm 2006, bắt đầu triển khai dự án văn hoá thời
Trần, thì tính chất, tốc độ nghiên cứu khảo cổ được
diễn ra mạnh mẽ. Tổng hợp kết quả sau 10 năm
triển khai dự án (2006 - 2016), khảo cổ đã thu được
những kết quả thật khả quan. Hàng chục nghìn di
vật, cùng hàng trăm phế tích kiến trúc cấu thành
hệ thống cung điện, đền đài cách đây hơn 700 năm
đã được phát hiện. Hiện vật có đủ loại như gạch chữ
nhật, gạch in chữ Hán, gạch hoa cúc, hoa thị, hoa
sen, gạch trang trí rồng phượng; ngói mũi nhọn,
mũi tròn, ngói cánh sen đơn kép; trang trí phần mái
thì có đầu rồng, phượng, uyên ương, lá đề; đồ dùng
sinh hoạt chủ yếu là bát, đĩa, âu, thạp với nhiều kiểu
dáng, hoa văn, màu sắc… dùng cho hoàng tộc đến
những đồ gia dụng bình dân. Bên cạnh đó, tại đây
cũng có mặt loại gốm sứ thời Tống, thời Nguyên
của Trung Quốc, phản ánh về sự giao lưu văn hoá

giữa 2 quốc gia. Với phế tích kiến trúc, có thể nêu ra
một số di tích tiêu biểu như: Hệ thống trụ móng
sành, trụ móng ngói, hình vuông hoặc hình tròn.
Có loại trụ nhỏ, kích thước chỉ (0,4 x 0,4)m, nhưng
cũng có loại trụ to (1,1x1,3)m, trong đó phổ biến
nhất là loại trụ kích thước (1,1x1,1)m. Những trụ này
là phần âm phía dưới, chịu lực đỡ chân tảng đá và
hệ thống khung cột công trình kiến trúc phía trên.
Từ đặc điểm, cấu tạo, phân bố của hệ thống trụ
móng các nhà khảo cổ có thể tính được bước gian,
cũng như quy mô cấu tạo của công trình kiến trúc
đương thời. Cách tính này đã được áp dụng khá
thành công trong quá trình nghiên cứu tại Hoàng
thành Thăng Long - Hà Nội. Bên cạnh trụ móng, loại
hình nền nhà cũng được phát hiện khá nhiều.
Chúng ta đã tìm thấy những nền san đắp bằng đất
sét, phía trên lát gạch chữ nhật, gạch trang trí hoa
cúc, hoa sen, hoa thị. Hệ thống đường đi xếp gạch
ngói hình hoa chanh, cho đến nay cũng đã phát
hiện được 3 đoạn, trong đó có đoạn dài hàng chục
mét. Ngoài ra, các di tích như: Bó nền kiến trúc,
tường xây gạch, khuôn viên vườn dải sỏi, đường ống
cấp thoát nước, giếng đất, giếng xếp bao nung, bờ
kè đá của ao, hồ, sông, các ô xếp ngói hình vuông,
hình bát giác trang trí sỏi dạng bồn trồng hoa, dấu
vết sông ngòi cổ (sông Vĩnh) cũng được phát hiện.
Căn cứ vào tính chất hiện vật, vị trí và đặc điểm di
tích, các nhà khoa học nhận định rằng, một phần
cung điện Trùng Hoa, xây dựng năm 1262, là nơi
ngự của các vua đương triều khi về yết kiến Thái
thượng hoàng đã được tìm thấy. Đầu năm 2016, tại
khu vực cánh đồng Nội Cung, phía sau đền Trần,
trong quá trình khai quật đã phát hiện được phế tích
nền móng của 2 ngôi lầu. Chúng có cấu tạo giống
nhau, gồm 13 trụ móng, chia làm 3 lớp: Lớp trong
chính giữa một trụ, lớp giữa 4 trụ ở 4 góc, lớp ngoài
8 trụ bố trí thành hình bát giác. Các trụ móng đều có
hình vuông, cấu tạo chủ yếu bằng mảnh sành trộn
đất sét đầm chặt. Khoảng cách từ tâm trụ này đến
tâm trụ kia ở lớp ngoài cùng khoảng 1,5 - 1,7m. Theo
số đo này, chúng ta có thể tính được diện tích của
mỗi ngôi lầu dao động từ 11 - 13m2. Với đặc điểm,
cấu tạo như vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng, đây
là loại lầu bát giác ngờ rằng đó là “Trà đình”. Loại
kiến trúc này không xây tường, chỉ dựng cột, lợp mái
phía trên, nó có chức năng làm nơi thưởng ngoạn
của vua quan thời Trần. Năm 2012, khai quật tại đỉnh
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núi Phương Nhi (Yên Lợi, Ý Yên), các nhà khảo cổ
cũng đã tìm thấy phế tích của một công trình dạng
lầu bát giác, được cho là có niên đại thời Lý. Như
vậy, có thể đây là lần đầu tiên trong 2 thời kỳ lịch sử
Lý và Trần, kiến trúc về những ngôi lầu được phát
hiện tại Nam Định. Điều này, không chỉ góp phần
làm phong phú cho kho tàng kiến trúc cổ, mà còn
tạm được coi là cơ sở khoa học để phục dựng lại mô
hình của những công trình kiến trúc đó. Đánh giá
giá trị những phát hiện khảo cổ tại vùng đất Thiên
Trường, các nhà khoa học đều thống nhất nhận
định: Tuyệt đại đa số các di tích, di vật có niên đại
thời Trần, hệ thống phế tích kiến trúc không bị
chống chéo, cắt phá, như ở một số di tích thời Trần
khác. Đồng thời, các chuyên gia còn nhấn mạnh,
cho đến nay, chưa có một nơi nào để lại được quy
mô, cũng như sự quy hoạch rõ ràng, nguyên vẹn
như mặt bằng kiến trúc thời Trần phát hiện tại Nam
Định. Tính thống nhất cao về niên đại qua di vật, sự
ổn định của địa tầng và hệ thống di tích tại Tức Mặc
là cơ sở khoa học để so sánh, đối chiếu niên đại di
tích ở các nơi có văn hoá thời Trần5. Như vậy, đến
thời điểm này, chúng ta có thể hình dung quy mô,
cấu trúc và cương vực của hành cung Thiên Trường
như sau: Trung tâm hai điện Trùng Quang, Trùng
Hoa chính là không gian tồn tại của cụm di tích đền
Thiên Trường hiện nay. Quần thể kiến trúc cung
điện này có giới hạn phía Đông là bãi Hạ Lan (di chỉ
gốm sứ thời Trần) kéo dài đến làng Liễu Nha; phía
Tây là dải đất cao liền khoảnh với đền Trùng Hoa;
phía Nam là đường Trần Thái Tông ngăn cách với
cánh đồng Cửa Triều; phía Bắc kéo dài tới dòng Vĩnh
Giang. Những phát hiện khảo cổ không chỉ giúp
chúng ta nhận biết về 2 cung Trùng Quang, Trùng
Hoa, mà còn khẳng định sự có mặt của nhiều loại
hình kiến trúc khác nằm trong hệ thống cung điện
này. Điều đó phần nào khớp với nhận định của
PGS.TS. Tống Trung Tín rằng, phía trước là vườn hoa,
ao cảnh; khoảng giữa là dấu tích kiến trúc nhỏ; phía
sau là dấu tích kiến trúc lớn tương tự như ở Thăng
Long6. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu khảo cổ những
năm qua còn là cơ sở quan trọng để tiến hành các
phần việc tiếp theo của Dự án đã được Thủ tướng
chính phủ phê duyệt. Cụ thể là, đối với những di
tích, địa điểm nào không phát hiện phế tích kiến
trúc thì được phép tiến hành tu bổ, tôn tạo và xây
dựng mới. Địa điểm nào có di tích gốc tiêu biểu, cần

giữ nguyên hiện trạng để bảo tồn. Theo đó, tính
đến năm 2016, dự án đã tiến hành tu bổ, tôn tạo
được 10/24 di tích, gồm: Đình Kênh, đình Đệ Tứ, đền
Hậu Bồi, đình Liễu Nha, đình Đệ Tam Tây, đình Đệ
Tam Đông, đình Phương Bông, đình Đệ Nhất, đình
Tây Đệ Nhị, đền Vạn Khoảnh. Riêng với cụm di tích
đền Trần, khu Cửa triều, đồng Gừng và cánh đồng
giữa đền Trần, chùa Phổ Minh được tiến hành cải
tạo, xây dựng theo quy hoạch. Phần còn lại là dải
đất cao áp sát đền Trùng Hoa và một phần khu cánh
đồng Nội Cung (nơi phát hiện 2 ngôi lầu) các nhà
khoa học kiến nghị cần phải được bảo tồn nguyên
trạng và tiếp tục nghiên cứu. 

Đến đây, có thể nói, dẫu rằng, phía trước vẫn
còn nhiều phần việc trong dự án về văn hoá thời
Trần, cần sự vào cuộc và chung tay của các cấp,
các ngành,… để tiếp tục nghiên cứu, triển khai,
hoàn thiện. Tuy nhiên, thành quả đạt được, cho
đến nay, nhất là ở lĩnh vực khảo cổ học sau 10
năm triển khai dự án văn hoá thời Trần đã thu
được những kết quả tốt đẹp. Chúng ta đã khoanh
vùng và nhận diện một cách tương đối chính xác
và đầy đủ về một “kinh đô thứ 2” sau Thăng Long
tại mảnh đất Thiên Trường ở thế kỷ XIII - XIV. Kết
quả này không chỉ thêm một lần nữa khẳng định
vị thế, vai trò của vùng đất Nam Định ở thời Trần,
mà còn góp phần quan trọng trong việc quy
hoạch, định hướng bảo tồn, tôn tạo, quảng bá và
phát huy giá trị vốn di sản quý báu của tỉnh Nam
Định trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước./.
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